
PH Ụ LỤC
CH I TIÉT 42 LÔ  Đ Á T  TẠI KHU Đ Ô  TH Ị TRƯNG TÂM  HÀNH  CHÍNH  

H UYỆN H Ả I LẢNG  (CŨ). TỔ C H Ứ C  Đ Ấ U  GIÁ NG ÀY 26/9/2026
(Kèm theo Thông báo đấu giả quyền sử dụng đất số: 100/TB-CTĐGBM ngày 08/9/2026;

Quy chế cuộc đấu giá sổ: 100/QC—CTĐGBM ngày 08/9/2026 của Công ty đẩu giả hợp danh Bảo Minh)
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Khu vưc 1• 4.127,9 31.586.228.000

1 1 183 35 M ặt tiền đường 3/2 211,8 2.541.600.000 550.000.000 200.000
Giao với 
đường nội 
thi 13m

2 2 184 35 M ặt tiền đường 3/2 200,6 2.006.000.000 550.000.000 200.000

3 3 185 35 M ặt tiền đường 3/2 200,2 2.002.000.000 550.000.000 200.000

4 4 186 35 M ặt tiền đường 3/2 199,8 1.998.000.000 550.000.000 200.000

5 5 187 35 M ặt tiền đường 3/2 199,4 1.994.000.000 550.000.000 200.000

6 6 188 35 M ặt tiền đường 3/2 209,7 2.516.400.000 550.000.000 200.000

Giao với
đường
Nguyễn
Huệ
15,5m

7 7 189 35 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000
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8 8 924 36 Mặt tiền đường nội thị Ỉ3m 197,9 949.920.000. 280.000.000 100.000

9 9 925 36 Mặt tiền đường nội thị ] 3m í 97,9 949.920.000 280.000.000 100.000

10 10 926 36 Mặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

11 11 927 36 M ặt tiền đường nội thị 13111 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

12 12 928 36 Mặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

13 13 929 36 Mặt tiền đường nội thị 13m 265,8 1.531.008.000 400.000.000 200.000
Giao với 
đường nội 
thi 13m

14 14 190 35 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

15 15 930 36 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

16 16 931 36 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

17 17 932 36 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

18 18 933 36 M ặt tiền đường Nguyền Huệ 197,9 ỉ .484.250.000 400.000.000 200.000

19 19 934 36 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

20 20 935 36 M ặt tiền đường Nguvễn Huệ 265,8 2.392.200.000 550.000.000 200.000

Giao với 
đường nội 
thị 13m



K hu vực 3 4.483,1 32.342.754.000
-

21 43 936 36 Mặt tiền đường nội thị 13m 258,4 1.488.384.000 400.000.000 200.000
Giao với 
đường nội 
thi 13m

22 44 937 36 Mặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

23 45 938 36 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

24 46 939 36 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

25 47 940 36 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

26 48 941 36 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

27 49 942 36 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

28 50 943 36 M ặt tiền đường nội thị 13m 197,9 949.920.000 280.000.000 100.000

29 51 944 36 Mặt tiền đường Nguyễn Huệ 258,4 2.325.600.000 550.000.000 200.000
Giao với 
đường nội 
thi 13m

30 52 945 36 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

31 53 946 36 Mặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

32 54 947 36 M ặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

33 55 948 36 Mặt tiền đường Nguyễn Huê 
’ - '

197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000



34 56 949 36 Mặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 ỉ .484.250.000 400.000.000 200.000

35 57 950 36 Mặt tiền đường Nguyền Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

36 58 951 36 Mặt tiền đường Nguyễn Huệ 197,9 1.484.250.000 400.000.000 200.000

37 59 952 36 M ặt tiền đường Hà Huy Tập 202,2 2.183.760.000 550.000.000 200.000
Giao với 
đường nội 
thi 13m

38 60 953 36 Mặt tiền đường Hà Huy Tập 197,7 1.779.300.000 400.000.000 200.000

39 61 954 36 Mặt tiền đường Hà Huy Tập 197,8 1.780.200.000 400.000.000 200.000

40 62 955 36 Mặt tiền đường Hà Huy Tập 197,8 1.780.200.000 400.000.000 200.000

41 63 956 36 Mặt tiền đường Hà Huy Tập 197,8 ỉ . 780.200.000 400.000.000 200.000

42 64 957 36 M ặt tiền đường Hà Huy Tập 202,4 2.185.920.000 550.000.000 200.000

Giao với
đường
Nguyễn
Huệ
15,5m

Tổng cộng: 42 lô 8.611,0 63.928.982.000


